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1 1820213882 Nguyễn Việt Anh ENG 101 FIS K18PSU_QTH1

2 1821713912 Võ Đình Tuấn Anh ENG 101 GIS K18PSU_DLK1

3 1821255722 Lê Hoàng Bảo ENG 101 EIS K18PSU_KKT1

4 1821211967 Trương  Ngọc Thành Đạt ENG 101 LIS LCCC

5 1811215027 Lê Quang Dũng ENG 101 HIS K18PSU_KCD1

6 1821126617 Hoàng Minh Duy ENG 101 AIS K18CMU_TPM2

7 1821125159 Nguyễn Tài Duy ENG 101 BIS K18CMU_TPM2

8 1821144976 Trần Đại Hạnh ENG 101 AIS K18CMU_TTT

9 1811225582 Nguyễn Trung Hiếu ENG 101 JIS K18PSU_QCD1

10 1821213883 Lã Xuân Hƣng ENG 101 FIS K18PSU_QTH2

11 1821113974 Lê Khánh Huy ENG 101 BIS K18CMU_TMT

12 1821214247 Phạm Trương Huy ENG 101 FIS K18PSU_QTH2

13 1821113977 Trần Tuấn Huy ENG 101 BIS K18CMU_TMT

14 1811224633 Trần Bảo Khánh ENG 101 IIS K18PSU_QCD2

15 1810214487 Trần Thị Lai ENG 101 HIS K18PSU_KCD1

16 1821146346 Nguyễn Ly Ly ENG 101 AIS K18CMU_TTT Nợ HP

17 1810224646 Huỳnh Thị Tuyết Nhi ENG 101 JIS K18PSU_QCD1

18 1821124721 Lý Ngọc Long Phƣơng ENG 101 BIS K18CMU_TPM1

19 172236506 Nguyễn Văn Phƣơng ENG 101 CIS K17CSU_KTR2

20 1810223791 Đỗ Nữ Như Quỳnh ENG 101 IIS K18PSU_QCD1

21 1820255891 Nguyễn Thị Thạch Thảo ENG 101 EIS K18PSU_KKT2 Nợ HP

22 1821125157 Trần Thi ENG 101 BIS K18CMU_TPM2

23 1811224639 Lê Công Thịnh ENG 101 IIS K18PSU_QCD2

24 1821214251 Phan Văn Thuấn ENG 101 FIS K18PSU_QTH2

25 1821113812 Ngô Tấn Thuận ENG 101 BIS K18CMU_TMT

26 1810713766 Lê Thị Thúy ENG 101 LIS K18PSU_DCD3

27 1820715740 Hồ Thị Thủy ENG 101 GIS K18PSU_DLK1

28 1821124722 Trần Đức Tiến ENG 101 BIS K18CMU_TPM1

29 1810215775 Võ Thị Bích Trâm ENG 101 HIS K18PSU_KCD2 Nợ HP

30 1810716152 Phan Thị Phương Trang ENG 101 KIS K18PSU_DCD3 Nợ HP

31 1820416717 Võ Thị Điền Trang ENG 101 CIS K18CSU_KTR1

32 1811716603 Đặng Thành Trung ENG 101 LIS K18PSU_DCD2

33 1821211965 Dương  Công Tuấn ENG 101 LIS LCCC

34 1811714590 Dương Minh Tuấn ENG 101 LIS K18PSU_DCD1

35 1821613833 Lê Anh Vũ ENG 101 CIS K18CSU_XDD

36 1821123990 Nguyễn Nhật Vũ ENG 101 BIS K18CMU_TPM1
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